
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) 
Hòm thư222  

Bưu điện Hà Nội  
ĐT/Fax: +84 4 3514 8850  

Email: env@fpt.vn 
 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THAM GIA KÝ CAM KẾT BẢO VỆ GẤU OFFLINE TẠI 
ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - THÁNG 10/2009 

 
Bắc Giang 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
16 Phạm Thái Hà 1 

Nguyễn Thị Mỹ Hảo  
18 Phạn Thị Ngọc Anh  

Đỗ Thị Thanh Hương  
Đỗ Thị Thu Hà 5 

Nguyễn Thị Diệp  
19 Vương Thị Hiệp  

Đào Thị Hảo  
Nguyễn Thị Quỳnh Nga  

Nguyễn Thị Vinh 10 
20 Nguyễn Thị Loan  

Phan Thanh Thảo  
Nữ 21 Trần Thị Thanh Mai  

Hiếu  
Nguyễn Ngọc Linh 15 

18 Nguyễn Thanh Sơn  
Hà Minh Hiền  
Lê Trung Hiếu  

Trần Trung Hiếu  
19 Vũ Hoàng Anh 20 

Nam 20 Trần Ngọc Minh  
Tổng: 21 
 
Bắc Kạn 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Nam 18 Phạn Nguyễn Nam Anh 

Tổng: 1 
 
Bắc Ninh 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Bùi Thị Lộc 1 
Lê Mai Loan  

Lưu Thị Trang  
18 Phùng Thị Hoa  

Nữ 

19 Nguyễn Thị Nam Hà 5 



Nguyễn Thị Phương Trang  
Bùi Thị Trang  

Bùi Nguyễn Phương Thảo  
Nguyễn Thị Thúy  

Nguyễn Thị Hường 10 
20 Nguyễn Thị Kim Trang  
21 Nguyễn Thị Vinh  

Lưu Thủy Hào  
Trần Bá Kiên  

Nguyễn Đăng Chiến 15 
Nguyễn Trọng Hưng  

20 Trần Đức Sơn  
Đào Xuân Bách  

Nam 21 Nguyễn Văn Dũng  
Tổng: 19 
 
Bạc Liêu 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Nữ 18 Trần Ánh Nhung 

 21 Đỗ Thị Tuyết Mai 
Nam 19 Tạ Duy Tường 

 20 Đặng Việt Dũng 
Tổng: 4 
 
Đắk Lắk 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Nữ 20 Bùi Ánh Dương 

Tổng: 1 
 
Hà Nam 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Dương Thị Dung 1 

20 Trần Thị Thu Trang  
Nữ 24 Lưu Thị Ánh Tuyết  

19 Đào Đức Đăng  
20 Nguyễn Cảnh Toàn 5 
20 Phạn Quang Quyền  

Nam 21 Lưu Quang Thắng  
Tổng: 7 
 
Hà Tĩnh 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Nữ 19 Nguyễn Thị Mai 

Tổng: 1 
 



Hải Dương 
Giới tính Tuổi Họ tên STT 

14 Phạm Tuấn Mạnh 1 
17 Đỗ Phương Mai  
18 Phạm Thị Phương Thúy  

Đào Thị Ngọc Lan  
Lê Thị Xuyến 5 

Nguyễn Thị Hải  
Cao Thị Huyền  19 

 Phạm Thị Hương  
20 Phạm Thị Thúy Hoàn  

Nữ 21 Nguyễn Thị Huyền Trang 10 
17 Đàm Văn Thao  
18 Nguyễn Khắc Hồng Sơn  
19 Nguyễn Đức Cường  
20 Vũ Thế Sơn  

An 15 
Mai Anh  

Nguyễn Đức Thụ  
21 Vũ Quang Ngọc  

Nam 22 Nguyễn Mạnh Tiến  
Tổng: 19 
 
Hải Phòng 

Giới tính Tuổi Họ tên 
19 Vũ Thị Phương 

Đặng Thị Thu Hà 
Nữ 

Nguyễn Thị Thanh Tâm 20 
 Vũ Thanh Tùng 

Nam 21 Hà Huy Dũng 
Tổng: 5 
 
Hưng Yên 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
18 Trần Lệ Quyên 1 

Nữ 20 Phạm Thị Thủy  
18 Đỗ Văn Hoàng  
20 Nguyễn Viết Hải  

Đỗ Sơn Tùng 5 
21 Thiều Quang Tường  
22 Đặng Thu Thủy  

Nam 22 Nguyễn Hữu Tú  
Tổng: 8 
 
Lạng Sơn 



Giới tính Tuổi Họ tên 
Nữ 20 Nguyễn Ngọc Tú 

Tổng: 1 
 
Lào Cai 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Lê Ngọc Quỳnh 

Nữ 20 Mai Thị An Ninh 
19 Nguyễn Trần Vũ 

Nam 20 Dương Tuấn Anh 
Tổng: 4 
 
Nam Định 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Trần Thị Thu Hương 1 

18 Trần Thị Tuyết  
Trần Thị Huệ  

20 Vũ Thị Phương  
Nữ 23 Trần Thị Xuân 5 

Phạm Minh Thiệu  
Vũ Hải Ân  

Phạm Xuân Hiên  
19 Trần Việt Lương  

Nguyễn Quang Chung 10 
20 Vũ Đức Hoàn  
21 Mai Văn Chi  

Nguyễn Văn Phương  
24 Trịnh An Ninh  

Nam 25 Phạm Gia Khánh 15 
Tổng: 15 
 
Nghệ An 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Nữ 18 Đậu Thị Huệ 

 20 Lê Thị Tuyết Minh 
Tổng: 2 
 
Ninh Bình 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
19 Đinh Thị Sơn 1 

Nữ 21 Phạm Thị Thùy Dương  
Đỗ Hồng Minh  

19 Lê Văn Phú  
20 Nguyễn Thành Luân 5 

Nam 21 Lã Nhật Tân  



Tổng: 6 
 
Phú Thọ 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
19 Phạm Mỹ Hằng 1 

Đinh Mai Trang  
Nguyễn Thanh Bình  

20 Nguyễn Thị Thúy Hồng  
21 Trần Thị Kim Oanh 5 

Nữ 23 Nguyễn Thị Thảo  
Lê Thanh Tùng  

18 Trịnh Hồng Phương  
Nam 22 Trương Triệu Toàn  

Tổng: 9 
 
Phú Yên 

Giới tính Tuổi Họ tên 
19 Nguyên 

Nam 24 Nguyễn Quốc Toàn 
Tổng: 2 
 
Quảng Ninh 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Đặng Thị Hải Yến 1 
Hoàng Như Quỳnh  
Nguyễn Hải Trang  

Nguyễn Thị Hồng Ngọc  
Nguyễn Thị Nhung 5 
Nguyễn Thị Phương  
Nguyễn Thị Thu Hà  

Trần Ngọc Diệu Linh  
Trần Thị Mai Anh  

Trần Thị Ngọc Anh 10 
Vũ Quỳnh Thu  18 

 Vũ Thị Hương  
Bùi Lan Anh  

Bùi Thị Bảo Yến  
Bùi Thị Thuyết  

Phạm Thị Minh Ngọc 15 
19 Hoàng Thị Yến  

Nguyễn Thanh Huệ  
Nguyễn Thị Mai Trang  

Nguyễn Thị Nhung  
Nguyễn Thu Trang 20 

Nữ 

20 
 

Nguyễn Thị Trà My  



Phạm Thanh Xuân  
Phạm Thị Quỳnh Oanh  

21 Trương Thị Thanh Huyền  
22 Trịnh Thị Yến 25 

Đăng Quang Trung  
Vũ Đức Cảnh  

Nguyễn Tiến Thành  
Phạm Duy Linh  

Phạm Quang Trung 30 
Phạm Thanh Tùng  

Tạ Văn Thảo  
18 Võ Công Sơn  

Bùi Đại Dương  
Nguyễn Ngọc Kiên 35 

Nguyễn A. Tuấn  19 
 Nguyễn Đức Tân  

20 Đặng Văn Thủy  
Đồng Thanh Duy  

21 Hoàng Chí Tiến 40 
Nam 22 Phạn Xuân Hoàng  

Tổng: 41 
 
Sơn La 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
18 Đào Thị Huyền Trang 1 Nữ 
20 Trương Thị Ngọc  
18 Nguyễn Thành Nam  

Nguyễn Thanh Hùng  
19 Trần Hải Anh 5 
20 Trần Minh Tân  

Nam 21 Nguyễn Văn Mạnh  
Tổng: 7 
 
Thái Bình 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Nguyễn Thị Phương 

18 Phạm Thị Hảo 
19 Trần Kim Dung 
21 Bùi Thị Tuyền 

Nữ 22 Phạm Minh Phan 
Tổng: 5 
 
Thái Nguyên 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Nữ 20 Đào Thùy Trang 1 



Dương Thị Ngọc Thúy  
18 Vương Quốc Cường  

Dương Thị Huyền  
20 Mai Anh Tuấn 5 

Nam 21 Dương Quốc Huân  
Tổng: 6 
 
Thanh Hóa 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Lê Ngọc Trần Anh 1 

18 Nguyễn Thị Hoa  
18 Lê Thị Hương Thảo  

Đặng Thu Hà  
Lê Thu Trang 5 

Nguyễn Thị Thắm  
19 Viên Thị Hương  

Đỗ Thị Huyền Trân  
Lê Thị Thanh  

20 Ninh Thị Thu An 10 
Bùi Thị Thùy Dung  

Nữ 21 Chu Thị Thu Phương  
18 Nguyễn Huy Hoàng  

Nguyễn Hữu Nam  
19 Trịnh Ngọc Thành 15 

Lê Văn Long  
Nguyễn Thanh Sơn  

20 Vũ Hữu Ánh  
21 Lê Nguyễn Tùng  
23 Lưu Hoàng 20 

Nam 24 Mai Đức Sỹ  
Tổng: 21 
 
Tuyên Quang 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
17 Vương Thị Anh 1 

Nguyễn Quỳnh Châu  
19 Phan Bích Thủy  

Nguyễn Thị Dung  
Nữ 20 Vương Kiều Hương 5 

18 Phạm Mạnh Cường  
Nam 20 Nguyễn Xuân Tuấn  

Tổng: 7 
 
Vĩnh Phúc 

Giới tính Tuổi Họ tên 



20 Lê Hà My 
Nữ 25 Bùi Thị Hồng Nhung 

22 Nguyễn Đình Mạnh 
Nam 28 Đào Văn Hưng 

Tổng: 4 
 
Yên Bái 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Lê Thị Quỳnh Anh 

18 Nguyễn Hồng Hạnh 
Mai Thu Trà 

Nữ 

20 Vũ Thị Huyền Vân 
Nam 20 Nguyễn Thế Vượng 

Tổng: 5 
 
Thiếu thông tin về tỉnh/thành 

Giới tính Tuổi Họ tên 
18 Phan Kim Hằng Nga 

Nữ 21 Ngô Đức Cần 
22 Nông Văn Mạnh 
25 Nguyễn Xuân Phan 

Nam  Huy 
Tổng: 5 
Tổng cộng: 226 


